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1 225766 Đinh Thị Phương Anh 17/03/2004 Bến Tre DH23YKH07

2 226012 Hồ Minh Anh 21/07/2003 Cần Thơ DH23YKH07

3 239639 Lê Hoàng Anh 10/01/2005 Kiên Giang DH23YKH07

4 227142 Lê Ngọc Phương Anh 18/01/2004 0 DH22YKH08

5 226772 Trần Vân Anh 04/04/2003 Bạc Liêu DH23YKH07

6 238169 Trần Vạn Ngọc Thiên Anh 14/05/05 Kiên Giang DH23YKH07

7 238079 Nguyễn Trần Quốc Cường 01/05/2005 Trà Vinh DH23YKH07

8 235835 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 15/11/2005 Kiên Giang DH23XET02

9 236001 Lê Thiện Duy 11/02/2003 Cà Mau DH23YKH07

10 223820 Trương Phạm Khánh Duy 01/01/2004 Trà Vinh DH22YKH08

11 224641 Trần Hoàng Giang 03/06/2004 Cần Thơ DH22KTO03

12 223449 Nguyễn Thị Hân 11/05/2004 Cà Mau DH22TCN02

13 237848 Võ Tuấn Hân 09/02/2005 Trà Vinh DH23YKH07

14 237814 Cao Vũ Thanh Hằng 03/12/2005 Bình Dương DH23YKH07

15 223956 Trương Thị Thanh Hiền 20/07/2004 Kiên Giang DH22TCN02

16 226878 Dương Nhật Hoàn 17/08/2004 Kiên Giang DH22YKH08

17 227134 Phan Hoàng Minh Huy 12/11/2004 Vĩnh Long DH22YKH08

18 239651 Nguyễn Mạnh Khang 22/06/2002 TP.HCM DH23YKH07

19 238133 Lương Đình Khoa 31/05/05 An Giang DH23YKH07

20 237857 Hà Lê Khôi 29/08/2005 Hậu Giang DH23YKH07

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
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Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 222061 Thái Minh Mãi 12/12/2004 Sóc Trăng DH22TCN02

22 234941 Nguyễn Hà My 04/06/2005 Kiên Giang DH23XET02

23 233038 Nguyễn Thảo Ngân 27/01/2005 Cần Thơ DH23YKH07

24 235242 Trần Thị Ngọc 13/05/2005 Đồng Tháp DH23XET02

25 236544 Nguyễn Yến Nhi 22/01/2003 Cần Thơ DH23NNA03

26 237131 Ngô Quỳnh Như 12/12/2005 Cà Mau DH23NNA03

27 237764 Thạch Thị Quỳnh Như 05/09/2004 An Giang DH23YKH07

28 236226 Trần Hoàng Nhựt 06/07/2005 An Giang DH23OTO09

29 233491 Bùi Thị Kiều Oanh 18/12/2005 Vĩnh Long DH23YKH07

30 238124 Lương Minh Phúc 15/9/2005 Vĩnh Long DH23YKH07

31 237946 Âu Lâm Yến Phương 28/12/04 Sóc Trăng DH23YKH07

32 239687 Bùi Đàn Hiếu Phương 21/06/2005 Cần Thơ DH23YKH07

33 237819 Huỳnh Lê Minh Quyên 26/08/2005 Đồng Tháp DH23YKH07

34 235107 Đinh Diễm Quỳnh 10/03/2005 Cần Thơ DH23LUA01

35 234772 Huỳnh Ngân Tâm 21/11/2005 Vĩnh Long DH23XET02

36 235912 Nguyễn Lê Thái 28/09/2005 Vĩnh Long DH23OTO09

37 236204 Nguyễn Ngọc Thảo 06/11/2005 Sóc Trăng DH23NNA03

38 237882 Trần Thị Phương Thảo 13/10/05 TP.HCM DH23YKH07

39 237866 Võ Thị Kim Thảo 05/10/2004 An Giang DH23YKH07

40 234890 Võ Thị Minh Thư 03/02/2005 Đồng Tháp DH23XET02
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41 238090 Phan Thị Như Thùy 11/05/2005 Cần Thơ DH23YKH07

42 235404 Phạm Thủy Tiên 20/04/2005 Cần Thơ DH23XET02

43 238089 Danh Quốc Toàn 28/11/2005 Hậu Giang DH23YKH07

44 235532 Nguyễn Bảo Toàn 18/02/2004 An Giang DH23XET02

45 232623 Trần Mỹ Trân 05/04/2005 Cần Thơ DH23YKH07

46 226178 Lương Thị Thúy Vi 17/12/2004 Trà Vinh DH22LOG01

47 238022 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 30/11/2005 Bình Dương DH23YKH07

48 222954 Trần Thị Thảo Vy 15/04/2003 Cà Mau DH22KTO02

49 236500 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 24/04/2005 An Giang DH23NNA03

50 239673 Lê Khánh Yên 20/08/2005 Bạc Liêu DH23YKH07
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